
Trang  1

Copyright © 2008, VIETHANITVIETHANIT

B  THÔNG TIN & TRUY N THÔNGỘ Ề
TR NG CAO Đ NG CNTT H U NGH  VI T ­ HÀNƯỜ Ẳ Ữ Ị Ệ



Trang  2

Copyright © 2008, VIETHANITVIETHANIT

3.1. Các khái niệm cơ bản

- Mô hình ?

- Mô hình hóa chức năng với biểu đồ luồng dữ liệu

. Hệ thống làm gì ?

- Mô hình hóa dữ liệu với biểu đồ quan hệ thực thể

. Hệ thống có những dữ liệu nào ?

- Mô hình hóa đối tượng với ngôn ngữ mô hình hợp 
nhất

. Cái gì và Tại sao ?

. Phân tích thiết kế hướng đối tượng
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3.1. Các khái niệm cơ bản

* Tại sao phải mô hình hóa hệ thống?

- Để hiểu rõ hơn về hệ thống: đơn giản hoá và tối ưu 
hoá

- Để truyền đạt cấu trúc và hành vi của hệ thống mong 
đạt tới

- Để trực quan hoá và điều khiển kiến trúc hệ thống 

- Để  quản lý rủi ro trong quá trình phát triển hệ thống
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.1. Mô hình logic

* Phân biệt mô hình logic và mô hình vật lý

HỆ THỐNG

Là gì ?

Làm gì ?

HỆ THỐNG

Là gì ?

Làm gì ?

Cách thức cài đặt ?

MÔ HÌNH LOGIC                      MÔ HÌNH VẬT LÝ

Minh họa các yêu cầu nghiệp vụ Minh họa thiết kế kỹ thuật
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.1. Mô hình logic

* Tại sao phải mô hình hóa hệ thống ở mức logic ?

- Loại bỏ tư tưởng chủ quan, thiên lệch

- Giảm khả năng bỏ sót các yêu cầu nghiệp vụ

- Ngôn ngữ không mang tính kỹ thuật
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng

Bussiness Functional Diagram - BFD 

- Biểu đồ phân rã

- Có thứ bậc chức năng

- Từ tổng thể đến chi tiết
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng

H  th ng qu n ệ ố ả
lý h c viênọ

Qu n lý đi m ả ể
h c viênọ

Th ng kêố

Qu n lý đăng ả
ký nh p h cậ ọ

Đăng ký m iớ

C p nh t thông ậ ậ
tin đăng ký

T m ng ng ạ ừ
đăng ký

H y b  đăng ủ ỏ
ký

Nh p đi mậ ể

Tính đi m t ng ể ổ
k tế

In phi u đi m ế ể
cho h c viênọ

C p nh t đi m ậ ậ ể
h c viênọ

Th ng kê ố
h c viênọ

Th ng kê ố
l p h cớ ọ
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng

Qu n lý ả
Nhân sự

H  Sồ ơ

Qu n lý doanh nghi pả ệ

Lươn
g

Qu n lýả
Tài 

chính

K  ế
toán 
thu

K  toán ế
t ng ổ
h pợ

K  toán ế
chi

Qu n ả
lý

V t ậ
Tư

Nguyên 
V t ậ
Li uệ

Tiêu Th  ụ

Qlý Kho

Qu n lýả
Khách 
hàng

Công 
Nợ

Đ t ặ
Hàng

Qu n lýả
S n ả
xu tấ

K  ế
ho chạ

Ti n ế
đ  ộ

D  ự
báo

Qu n lýả
Th  ị

trư ng ờ

Q.cáo Đ i ạ
lý

M t BCN c a h  th ng qu n lý doanh nghi pộ ủ ệ ố ả ệ



Trang  11

Copyright © 2008, VIETHANITVIETHANIT

3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng

* Ý nghĩa

- Giới hạn phạm vi hệ thống

- Làm rõ các chức năng

- Phân biệt các chức năng và nhiệm vụ của từng bộ 
phận

* Hạn chế

- Không có tính động

- Trình tự xử lý ?

- Sự trao đổi thông tin ?
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng

* Phương pháp xây dựng BFD 

- Phân mức chức năng

- Xác định các chức năng
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.2. Biểu đồ phân rã chức năng

* Phân mức chức năng, nên tuân thủ các nguyên tắc:

- Quy tắc <=6

- Tính tương đương

- Đặt tên chức năng
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.3. Biểu đồ dòng dữ liêụ (Data Flow Diagram) 

* Khái niệm

- Giải quyết vấn đề hạn chế của BFD

. Mô tả luồng dữ liệu luân chuyển

. Mô tả những hoạt động xử lý
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.3. Biểu đồ dòng dữ liêụ (Data Flow Diagram) 

* Vai trò

TÀI Li UỆ
 HÓA

X  LÝ Ử
D  Li U ?Ữ Ệ

PH  THU CỤ Ộ
Gi A CÁCỮ
QUÁ TRÌNH

S  D CH CHUY NỰ Ị Ể
D  Li U/ THÔNG TINỮ Ệ
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.3. Biểu đồ dòng dữ liêụ (Data Flow Diagram) 

- DFD logic: mô tả luồng thông tin

- DFD vật lý: cách thức cài đặt

- Có hai loại ký hiệu được sử dụng cho DFD
. Demarco/Yourdon

. Gane/Sarson
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Có hai loại ký hiệu được sử dụng cho DFD
. Demarco/Yourdon

. Gane/Sarson
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Ký hiệu Demarco/Yourdon

Tác nhân ngoài

Lu ng d  ồ ữ
li uệ

Ti n trình / X  lýế ử

Kho d  li uữ ệ
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Ký hiệu Gane/Sarson

Tác nhân ngoài

Lu ng d  ồ ữ
li uệ

Ti n trình / X  lýế ử

Kho d  li uữ ệ
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Ký hiệu Gane/Sarson
Ký hi uệ Ví dụ

1.0

C p nh t ậ ậ
TT sinh viên

TT Sinh viên

X  lýử

Dòng d  li uữ ệ

D1 Danh sách sinh viên

Sinh viênTác nhân ngoài

Kho d  li uữ ệ
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Tác nhân ngoài:

. Nguồn cung cấp/nhận thông tin/dữ liệu

. Không thuộc hệ thống

. Danh từ

. Xác định phạm vi
SUPPLIER
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Kho dữ liệu:
. Nơi lưu trữ dữ liệu

. Danh từ

. “Dữ liệu tĩnh”

. Không thể hiện cấu trúc chi tiết trên DFD

7j i NKRҧn SKҧi thu
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Dòng dữ liệu:
. Biểu diễn một sự di chuyển của dữ liệu (thông tin) 

. Biểu diễn sự trao đổi thông tin 

. Tên không trùng lặp

. Luồng dữ liệu biểu diễn dữ liệu đi vào hoặc dữ liệu ra 
khỏi xử lý

. Có thể có dòng dữ liệu phức (ghép)

. Là cầu nối

Sô  tiê n phai n ṕ ̀ ̉ ộ
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Xử lý:
. Là một hoạt động

. Động từ

. Có ít nhất một dòng dữ liệu vào và một dòng dữ liệu ra

- Các loại xử lý:
. Chức năng

. Sự kiện

. Thao tác

1.0

Thanh toán 
hóa đ nơ
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.4. Các phần tử của DFD

- Tách các xử lý:
. Tồn tại một dòng thông tin đi giữa chúng

. Thời gian khác ?

. Nơi khác ?

. Người khác ?
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.5. Trình tự và quy tắc xây dựng DFD

- Từ tổng quát đến chi tiết
. Mức ngữ cảnh / môi trường

. Mức 0

. Mức 1

. …
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.5. Trình tự và quy tắc xây dựng DFD

- Mức ngữ cảnh
. Định nghĩa phạm vi của hệ thống

. Xác định tác nhân ngoài

. Không mô tả chi tiết các tiến trình và kho dữ liệu của 
hệ thống.

- Xây dựng dựa trên các chiến lược
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.5. Trình tự và quy tắc xây dựng DFD
M

N

P

M

N

P

Bi u đ  ng  c nhể ồ ữ ả

Bi u đ  m c 0ể ồ ứ

Bi u đ  m c 1ể ồ ứ

1 3

2

0

D1
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.5. Trình tự và quy tắc xây dựng DFD

- Mức 0- mức đỉnh
. Xác định những gì cần phải thực hiện giữa từng đầu 
vào và đầu ra tương ứng của nó.

. Xác định tiến trình

. Xác định luồng dữ liệu ngoài giữa tác nhân ngoài và 
tiến trình

. Xác định luồng dữ liệu trong giữa các tiến trình và 
các kho dữ liệu.
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3.2. Mô hình hóa chức năng

3.2.5. Trình tự và quy tắc xây dựng DFD

- Mức 1
. Các tiến trình con của các tiến trình mức 0
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Các quy tắc xây dựng DFD

Quy tắc 1: nhãn là duy nhất để tránh nhầm lẫn

Quy tắc 2: sử dụng động từ để gán nhãn cho xử lý.

Quy tắc 3: mỗi luồng dữ liệu phải đi kèm với một  xử lý

M

M
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Các quy tắc xây dựng DFD …

Quy tắc 4: nếu các biểu tượng xuất hiện nhiều lần 
trong biểu đồ thì phải tô đen góc của nó.

CUSTOMER

CUSTOMER

D3

D3

Accounts Receivable

Accounts Receivable
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Các quy tắc xây dựng DFD …

Quy tắc 5: Không có tiến trình nào không có luồng dữ 
liệu ra

Quy tắc 6: Không có tiến trình nào không có luồng dữ 
liệu vào
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Các quy tắc xây dựng DFD …

Quy tắc 7: không có luồng dữ liệu và tiến trinh mà 
không có sự chuyển đổi dữ liệu.

Info A Info A
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Các quy tắc xây dựng DFD …

Quy tắc 8: các tiến trình cha và con có cùng luồng dữ liệu vào và ra 
(nhưng các tiến trình con có luồng dữ liệu riêng của nó)

M

N
P

1 2

3

M

N

P

Bi u đ  ể ồ
ng  c nhữ ả

Bi u đ  m c ể ồ ứ
0
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Các quy tắc xây dựng DFD …

Quy tắc 9: Luồng dữ liệu không thể tự phân tách
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Các quy tắc xây dựng DFD …

Quy tắc 10: gói dữ liệu có thể kết hợp nhiều thành 
phần dữ liệu được truyền tại cùng một thời điểm, 
tới cùng một vị trí.
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Các quy tắc xây dựng DFD …

Quy tắc 11: Không sử dụng mũi tên 2 chiều. Luồng 
vào (cập nhật) và luồng ra (lấy dữ liệu) của kho dữ 
liệu mang các thông tin khác nhau.
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Cây quyết định và bảng quyết định

• Chúng đư c s  d ng khi ch c nợ ử ụ ứ ăng đư c ợ đ c t  ặ ả
th c ch t là m t s  phân chia các trự ấ ộ ự ư ng h p tu  ờ ợ ỳ
thu c m t s  ộ ộ ố đi u ki n vào.  ng v i m i trề ệ Ứ ớ ỗ ư ng ờ
h p thì có m t s  ch n l a khác bi t m t s  hành ợ ộ ự ọ ự ệ ộ ố
đ ng (hay giá tr ) ra nào ộ ị đó.

• S  các giá tr  có th  c a m i ố ị ể ủ ỗ đi u ki n vào ph i là ề ệ ả
h u h nữ ạ

• S  các trố ư ng h p có th  có là ờ ợ ể đư c bi t trợ ế ư c ớ
(b ng tích c a các s  nh ng giá tr  có th  c a các ằ ủ ố ữ ị ể ủ
đi u ki n vào). Nh  v y ta không ề ệ ờ ậ đ  sót các trể ư ng ờ
h p. Đó là m t ợ ộ ưu đi m ể đáng k  c a các b ng quy t ể ủ ả ế
đ nh và các cây quy t ị ế đ nh.ị
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Cây quyết định

…
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Bảng quyết định

Kiểu 1: Bảng quyết định theo điều kiện (Ðúng/Sai)
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Bảng quyết định

Kiểu 2: Bảng quyết định theo chỉ tiêu. 
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BÀI TẬP

1. Bài tập lớn

2. Từ Hình 3.3 Biểu đồ phân cấp chức năng hệ thống 
quản lý học viên, hãy vẽ biểu đồ DFD 3 mức

2. Đề tài thảo luận (chuẩn bị trình bày buổi học sau):

Trình bày các bước thực hiện để vẽ biểu đồ DFD
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